CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Số Fax: 077.3941552; Email: kiengiang@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. LÃNH ĐẠO

	1. 
	Phan Bửu Đường
	Cục trưởng
	077.2200438
	0913.993741

	2. 
	Trịnh Thanh Vũ
	Phó Cục trưởng
	077.2211772
	0903.339917

	3. 
	Nguyễn Văn Vũ
	Phó Cục trưởng
	077.6565669
	0989.122255

	4. 
	Huỳnh Ánh Nguyệt
	Phó Cục trưởng
	077.8550907
	0913.121763

	2. VĂN PHÒNG

	1. 
	Võ Thị Hồng Thắm
	Phó Chánh Văn phòng
	077.6250098
	0986.353005

	2. 
	Lê Hoàng Thịnh
	Phó Chánh Văn phòng
	
	0979.383244

	3. 
	Lê Thanh Nguyên
	Chấp hành viên
	077.3866139
	0907.907808

	4. 
	Phạm Thị Mỹ Hằng
	Thẩm tra viên
	077.3866139
	0989.697838

	5. 
	Mạc Thị Mộng Thùy
	Văn thư
	077.3866139
	0916.767560

	6. 
	Võ Thị Ngọc Diễm
	Cán bộ
	077.3866139
	0168.8643979

	7. 
	Danh Minh Khánh
	Lái xe
	077.3866139
	0939.772625

	8. 
	Phạm Tòng Sang
	Lái xe
	077.3866139
	0984.223545

	9. 
	Đoàn Thanh Phùng
	Lái xe
	077.3866139
	0919.844417

	10. 
	Nguyễn Chí Linh
	Bảo vệ
	077.3866139
	0985.311220

	11. 
	Trần Ngọc Sên
	Bảo vệ
	077.3866139
	0947.924203

	12. 
	Trần Hà Diễm Phương
	Tạp vụ
	077.3866139
	0916.338913

0199.3367969


Địa chỉ cơ quan: A9 Cô Bắc, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Số Fax: 077.3941552; Email: kiengiang@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	3. PHÒNG KIỂM TRA

	1. 
	Trinh Minh Dũng
	Trưởng Phòng
	
	0918.123710

	2. 
	Nguyễn Thanh Bình
	Phó Trưởng phòng
	
	0918.123631

	3. 
	Lê Thị Ý
	Thẩm tra viên
	
	0949.885085

	4. 
	Tống Bửu Mến
	Thẩm tra viên
	
	0919.070344

	5. 
	Nguyễn Thanh Thúy
	Chuyên viên
	
	0165.8053455

	4. PHÒNG KẾ TOÁN

	1. 
	Nguyễn Xuân Hạnh
	Trưởng phòng
	077.3941553
	0948.873873

	2. 
	Trương Hùng Kiện
	Kế toán trưởng
	
	0974.621626

	3. 
	Thị Thắm
	Thủ quỹ
	
	0949.262073

	4. 
	Vũ Thị Nguyên Diễm
	Kế toán
	
	0942.746021

	5. 
	Đào Thị Kim Cương
	Kế toán
	
	0948.372723

	6. 
	Phan Bảo Ngân
	Kế toán
	
	0941.436645


Địa chỉ cơ quan: A9 Cô Bắc, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Số Fax: 077.3941552; Email: kiengiang@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	5. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

	1. 
	Huỳnh Kim Quang
	Trưởng phòng
	077.3862943
	0918.669294

	2. 
	Phạm Thị Yến
	Phó Trưởng phòng
	077.3862943
	0913.687847

	3. 
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	Thư ký THA
	077.3862943
	0974.357435

	4. 
	Lê Thị Phương Tâm
	Thư ký THA
	077.3862943
	0949.018878

	5. 
	Trịnh Thị Ngọc Châu
	Chuyên viên
	077.3862943
	0972.555676

	6. PHÒNG NGHIỆP VỤ VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN

	1. 
	Trần Thanh Út
	Trưởng phòng
	077.8600567
	0907.549.447

	2. 
	Nguyễn Thị Thắm
	 Phó Trưởng phòng
	077.8600567
	0949.363.224

	3. 
	Sử Hữu Hay
	Chấp hành viên
	077.8600567
	0949.781178

	4. 
	Nguyễn Đông Giang
	Cán sự
	077.8600567
	0939.005.499

	5. 
	Nguyễn Trọng Cần
	Chuyên viên
	077.8600567
	0947.311.515

	6. 
	Nguyễn Thị Chiều
	Thẩm tra viên
	077.8600567
	0939.02.9394


Địa chỉ cơ quan: A9 Cô Bắc, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN AN BIÊN
Số Fax: 077.3501388; Email: anbien.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Phan Thanh Bình
	Chi cục trưởng
	077.3881132
	0913.881132

	2. 
	Lê Ngọc Ơi 
	Phó Chi cục trưởng
	077. 3510380
	0914.833788

	3. 
	Tiêu Minh Dương 
	Chấp hành viên 
	077. 3881132
	0939.954777

	4. 
	Nguyễn Thanh Quang 
	Chấp hành viên
	077. 3881132
	0918.547592

	5. 
	Nguyễn Hữu Quốc
	Chấp hành viên
	077. 3519079
	0918.674644

	6. 
	Nguyễn Thị Bé Năm 
	Kế toán trưởng 
	077. 3510388
	0919.772209

	7. 
	Danh Dương 
	Thư ký 
	077. 3881132
	0945.551415

	8. 
	Lê Thị Ràng 
	Thư ký
	077. 3881132
	0943.484836

	9. 
	Triệu Thị Kim Cương 
	Chuyên viên
	077. 3510388
	0946.247968

	10. 
	Nguyễn Văn Cảnh 
	Bảo vệ 
	077. 3881132
	0947.778681

	11. 
	Trần Văn Sương 
	Kế toán viên
	077. 3881132
	0973.619592

	12. 
	Đổ Ngọc Kiều 
	Tạp vụ
	077. 3881132
	0943.984822



Địa chỉ cơ quan: ấp Bàu Môn, xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN AN MINH

Số Fax: 077.3884305; Email: anminh.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Võ Văn Quang
	Chi cục trưởng
	0773.884305
	0919.415218

	2. 
	Trương Văn Di
	Chấp hành viên
	0773.884305
	0949.262535

	3. 
	Huỳnh Thanh Bình
	Chấp hành viên
	0773.884305
	0919.873483

	4. 
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Chấp hành viên
	0773.884305
	0977.525772

	5. 
	Đinh Minh Thuận
	Chuyên viên
	0773.884305
	0919.707553

	6. 
	Lâm Thu Ngoan
	Thư ký
	0773.884305
	0168.9268272

	7. 
	Nguyễn Trọng Phú
	Thư ký
	0773.884305
	0949.448787

	8. 
	Vũ Thị Kim Nguyên
	Thủ quỹ
	0773.884305
	0947.329356

	9. 
	Nguyễn Minh Tân
	Kế toán trưởng
	0773.887217
	0985.971977 0949.250259

	10. 
	Nguyễn T Bình Giang
	Kế toán viên
	0773.887217
	0916.521721


Địa chỉ cơ quan: Khu vực II, Thị trấn thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH
Số Fax: 077.3501388; Email: chauthanh.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Nguyễn Văn Bảy
	Chi cục trưởng
	077.3836155
	0918.351798

	2. 
	Đỗ Văn Tản
	Phó Chi cục trưởng
	077.6573261
	0983.870591

	3. 
	Trần Thị Trang
	Phó Chi cục trưởng
	
	0913.292036

	4. 
	Trần Việt Khoa
	Chấp hành viên
	
	0977.689735

	5. 
	Lê Văn Chánh
	Chấp hành viên
	
	0942.585077

	6. 
	Nguyễn Hoàn Trị
	Thẩm tra viên
	
	0914.408504

	7. 
	Võ Thị Diễm Thúy
	Thư ký
	
	0942.549500

	8. 
	Châu Hồng Yến
	Thư ký
	
	0944.108132

	9. 
	Thái Tú Phương
	Kế toán
	
	0919.900621

	10. 
	Huỳnh Lê Triều Phương
	Cán sự
	
	0977.775722

	11. 
	Huỳnh Kim Ngọc Dung
	Thư ký
	
	0963.733640

	12. 
	Vũ Thị Thanh Tuyền
	Kế toán HĐ
	
	0969.852881

	13. 
	Phạm Thị Quyên
	Chuyên viên
	
	0985.925111

	14. 
	Nguyễn Thanh Hào
	Bảo vệ
	
	0169.9942113

	15. 
	Nguyễn Thanh Xuân
	Bảo vệ
	
	0129.9955547


Địa chỉ: đường Công Nông, KP.Minh An, TT.Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIANG THÀNH
Số Fax: 077.3760671; Email: giangthanh.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Nguyễn Trung Thông
	Chi cục trưởng
	077.3760671
	0984.744720

	2. 
	Mai Tấn Đạt
	Phó Chi cục trưởng
	077.3760671
	0985.263210

	3. 
	Nguyễn Văn Sơn
	Thư ký trung cấp
	077.3760671
	0919.230407

	4. 
	Lê Thị Bích
	Kế toán trưởng
	077.3760671
	0974.723518

	5. 
	Lê Thị Mai Lan
	Văn thư, thủ quỹ
	077.3760671
	0985.264185


Địa chỉ cơ quan: xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GIỒNG RIỀNG
Số Fax: 077. 3631567; Email: giongrieng.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Trần Văn Phương
	Chi cục trưởng
	077.8666566
	0949.430367

	2. 
	Phan Thị Tím
	Phó Chi cục trưởng
	077.3821146
	0123.4000399

	3. 
	Nguyễn Thanh Thể
	Phó Chi cục trưởng
	077.8666878
	0919.634477

	4. 
	Nguyễn Công Tín
	Chấp hành viên
	077.3631567
	0942.827294

	5. 
	Nguyễn Thuận Thiên
	Kế toán trưởng
	077.8666907
	0919.546881

	6. 
	Nguyễn Thị Hồng Luyến
	Chấp hành viên
	077.3631567
	0974.491588

	7. 
	Nguyễn Thị Huỳnh Nga
	Văn thư, lưu trữ
	077.3631567
	0919.716045

	8. 
	Trương Hoàng Linh
	Thư ký
	077.8666878
	0918.618771

	9. 
	Nguyễn Chế Linh
	Thư ký
	077.3631567
	0919.394494

	10. 
	Nguyễn Trung Bình
	Thư ký
	077.3821146
	0916.663449

	11. 
	Thị Cầm
	Thẩm tra viên
	077.8666878
	0975.255263

	12. 
	Trần Bảo Anh
	Thư ký
	077.3631567
	0915.155220

	13. 
	Phạm Bích Phượng
	Chuyên viên
	077.3631567
	0906.454944

	14. 
	Lê Thị Minh Anh
	Chuyên viên
	077.3631567
	0162.9685509

	15. 
	Trần Thị Ngọc Thể
	Bảo vệ
	077.3631567
	0169.2373579

	16. 
	Trần Thị Cẩm Trinh
	Kế toán  
	077.8666907
	01665.888319

	17. 
	Nguyễn Thị Bích Tuyền
	Kế toán (HĐ)
	077.8666907
	0942.524424


Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN GÒ QUAO
Số Fax: 077.3824100; Email: goquao.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Nguyễn Thành Long
	Chi cục trưởng
	077.3824100
	0909.109120

	2. 
	Lê Thị Bền
	Phó Chi cục trưởng
	077.3824100
	0933.868038

	3. 
	Danh Minh Nhường
	Phó Chi cục trưởng
	077.2215712
	0975.273969

	4. 
	Phan Văn Liêm
	Thư ký
	077.2215712
	0914.004744

	5. 
	Trần Văn Tây
	Thư ký
	077.3824100
	0949.444036

	6. 
	Nguyễn Văn Tư Nhỏ
	Kế toán trưởng
	077.2215712
	0942.828622

	7. 
	Trần Thanh Tâm
	Nhân viên kỹ thuật
	077.2215712
	0985.366662

	8. 
	Phạm Thị Thắm
	Thư ký
	077.3824100
	0968.919288

	9. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Văn thư - Thủ quỹ
	077.2215712
	0916.663112

	10. 
	Nguyễn Thủ Khoa
	Kế toán NV
	077.2215712
	0907.024050

	11. 
	Ngô Văn Hoàng
	Bảo vệ
	077.2215712
	0166.9823959

	12. 
	Danh Thanh Lâm
	Bảo vệ
	077.2215712
	0122.5855378


Địa chỉ cơ quan: KP.Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HÀ TIÊN
Số Fax: 077.3952927; Email: hatien.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Phạm Cao Đài
	Chi cục trưởng
	077.3952927
	0918.428.058

	2. 
	Lê Văn Dũng
	Phó Chi cục trưởng
	077.3852.219
	0918.321688

	3. 
	Lê Thị Kim Oanh
	Kế toán trưởng
	077.3950617
	0975.016226

	4. 
	Phan Nguyễn Khánh Hằng
	Chấp hành viên
	077.3852219
	0908.382266

	5. 
	Mạc Chí Thanh
	Văn thư
	077.3852219
	0918.751909

	6. 
	Ngô Tấn Thọ
	Thư ký
	077.3852219
	0942.944588

	7. 
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Thư ký
	077.3852219
	0165.3139389

	8. 
	Lâm Mỹ Hiền
	Kế toán
	077.3950617
	0129.6071442


Địa chỉ cơ quan: số 4A Mạc Công Du, KP.III, p.Đông Hồ, TX.Hà Tiên, Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HÒN ĐẤT
Số Fax: 077.3786632; Email: hondat.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Lương Ngọc Thông
	Chi cục trưởng
	
	077.3507505

	2. 
	Trần Thị Bảo Châu
	Phó Chi cục Trưởng
	
	0918.766668

	3. 
	Lại Thái Đền
	Chấp hành viên
	
	0945.811737

	4. 
	Trần Thị Thúy An
	Chấp hành viên
	
	0948.475477

	5. 
	Viên Đình Hoàn
	Chấp hành viên
	
	0944.119109

	6. 
	Trần Văn Định
	Thư Ký
	
	0915.996833

	7. 
	Nguyễn Thúy Ái
	Thư Ký
	
	0988.326922

	8. 
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Chuyên Viên
	
	0169.9592678

	9. 
	Nguyễn Đức Khả
	Kế toán trưởng
	
	0949.691446

	10. 
	Hồ Minh Tài
	Chuyên viên
	
	0944.119109

	11. 
	Huỳnh Thị Bo
	Văn thư, Thủ quỹ
	
	0917.472792


Địa chỉ cơ quan: khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KIÊN HẢI
5
Số Fax: 077.3830012; Email: kienhai.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Nguyễn Quốc Trung
	Chi cục trưởng
	077.3708198
	0918.585631

	2. 
	Lê Xuân Hòe
	Phó Chi cục trưởng
	077.3680318
	0912.830853

	3. 
	Nguyễn Chí Nguyện
	Chấp hành viên
	077.3680318
	0919.946937

	4. 
	Danh Hoàng Vinh
	Kế toán trưởng
	077.3830012
	0945.173152

	5. 
	Huỳnh Nha Măng
	thủ quỹ
	077.3830012
	0166.9261337

	6. 
	Lê Kha Phiêu
	Lái xe
	077.3830012
	0948.555137


Địa chỉ cơ quan: Ấp I, xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KIÊN LƯƠNG
Email: kienluong.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Chung Văn Đức
	Chi cục trưởng
	0773.854784
	0916.661619

	2. 
	Phạm Công Thành
	Phó Chi cục trưởng
	
	0972.919181

	3. 
	Nguyễn Thanh Hồng
	Chấp hành viên
	
	0918.437198

	4. 
	Bùi Xuân Hoàn
	Chấp hành viên
	
	0918.539544

	5. 
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Chấp hành viên
	
	0127.4646525

	6. 
	Nguyễn Tấn Cường
	Thẩm tra viên
	
	0983.979727

	7. 
	Đặng Nguyễn Phương Quyên
	Thư ký
	
	0986.545207

	8. 
	Nguyễn Thị Lập
	Kế toán NS
	
	0945.232366

	9. 
	Phạm Thanh Giảng
	Kế toán NV
	
	0919.770690

	10. 
	Trần Văn Tửng
	Chuyên viên
	
	0168.3950414

	11. 
	Lê Thanh Tuấn
	Thư ký
	
	0988.333226

	12. 
	Lê Tấn Huyền
	Thư ký
	
	0918.641854


Địa chỉ: Đường Trục lộ chính, KP. Ba Hòn, TT. Kiên Lương, h.Kiên Lương, Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN PHÚ QUỐC
Số Fax: 077.3501388; Email: phuquoc.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Dương Trung Nguyên
	Chi cục trưởng
	077.3803789
	0918.352538

	2. 
	Lê Hải Chinh
	Phó Chi cục trưởng
	077.3846211
	0919.459113

	3. 
	Nguyễn Trung Tính
	Kế toán trưởng
	077.6638686
	0982.068729

	4. 
	Phạm Minh Hiển
	Chấp hành viên
	077.3846211
	0945.263899

	5. 
	Lê Thị Chung Thủy
	Chấp hành viên
	
	0914.499672

	6. 
	Ngô Tấn Lộc
	Chấp hành viên
	
	0914.570381 

	7. 
	Đặng Thị Lượng
	Chấp hành viên
	077.3846211
	0914.807502

	8. 
	Tiền Thanh Phú
	Thư ký
	077.3846211
	0949.954901

	9. 
	Trương Công An
	Thư ký
	077.3846211
	0944.983984

	10. 
	Lê Thị Phương Kiều
	Thủ quỹ - văn thư
	077.3846211
	0939.919115


Địa chỉ cơ quan: 347 Nguyễn Trung Trực, KP 5, TT.Dương Đông, Phú Quốc, KG
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN RẠCH GIÁ
Số Fax: 077.3928997; Email: rachgia.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Nguyễn Văn Lâm
	Chi cục trưởng
	
	0919.549154

	2. 
	Võ Hoàng Thảo
	Phó Chi cục trưởng
	
	0947.204444

	3. 
	Trần Thị Thanh
	Phó Chi cục trưởng
	
	0919.244749

	4. 
	Trần Hoàng Anh
	Phó Chi cục trưởng
	0773.925087
	0919.094491

	5. 
	Hồ Duy Phương Thủy
	Chấp hành viên
	0773.928997
	0947.249697

	6. 
	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc
	Chấp hành viên
	
	0976.588577

	7. 
	Ngô Đức Tú
	Thẩm tra viên
	
	0977.458236

	8. 
	Lê Thành Được
	Thư ký
	0773.928997
	0917.697299

	9. 
	Lê Thị Nguyệt Thu
	Thư ký
	0773.928997
	0917.266081

	10. 
	Phạm Quốc Sĩ
	Thư ký
	0773.816165
	0904.571772

	11. 
	Hồ Ngọc Anh
	Chuyên viên
	
	0946.141489

	12. 
	Phạm Chí Công
	Chuyên viên
	
	0949.942949

	13. 
	Lê Thị Hồng Sương
	Kế toán
	0773.928997
	0917.011807

	14. 
	Lê Quốc Cường
	Kế toán
	0773.928997
	0123.3015387

	15. 
	Hoàng Vũ Minh Thuyên
	Kế toán
	0773.928997
	0943.943940

	16. 
	Vũ Đức Hải Đăng
	Lái xe
	0773.816165
	0972.919098

	17. 
	Nguyễn Minh Thông
	Bảo vệ
	0773.816165
	0945.451194


Địa chỉ cơ quan: 906B Nguyễn Trung Trực, p.An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN TÂN HIỆP
Số Fax: 077.3727930; Email: tanhiep.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Lâm Ngọc Dững
	Chi cục trưởng
	077.3727668
	0918.640143

	2. 
	Vũ Hùng Tương
	Phó Chi cục trưởng
	077.3727669
	0919.245018

	3. 
	Nguyễn Thị Minh Mẫn
	Phó Chi cục trưởng
	077.3727665
	0903.367374

	4. 
	Lê Thị Sen
	Chấp hành viên
	077.3727665
	0123.7230723

	5. 
	Nguyễn Tuấn Anh
	Chấp hành viên
	077.3727665
	0919.116607

	6. 
	Phạm Hữu Sự
	Thư ký
	077.3727665
	0933.999381

	7. 
	Phạm Trần Ngọc Tình
	Chuyên viên
	077.3727665
	0984.884685

	8. 
	Lư Ngọc Quý
	Thẩm tra viên
	077.3727665
	0918.787110

	9. 
	Nguyễn Minh Thái
	Kế toán
	077.3727667
	0916.366440

	10. 
	Huỳnh Nguyễn Yến Phượng
	Kế toán
	077.3727667
	0915.856421


Địa chỉ cơ quan: Ấp Kinh 9, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN U MINH THƯỢNG
Số Fax: 077.3883726; Email: uminhthuong.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Trần Huỳnh
	Chi cục trưởng
	077.3808484
	0977.763.241

	2. 
	Thái Văn Liêm
	Phó Chi cục trưởng
	077.3883726
	0918.858.806

	3. 
	Trần Thị Hồng Tươi
	Chấp hành viên
	077.3883728
	0916.638.590

	4. 
	Trương Hoàng Giang
	Thư  ký
	077.3883728
	0949.678329

	5. 
	Thái Văn Nhẫn
	Cán bộ
	077.3883728
	0123.4561079

	6. 
	Lữ Thị Bảo Châu
	Kế toán
	077.3883728
	0932.802.855

	7. 
	Nguyễn Thị Nhuyển
	Kế toán
	077.3883728
	0939.291.254


Địa chỉ cơ quan: ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN VĨNH THUẬN
Số Fax: 077.3580152; Email: vinhthuan.kgg@moj.gov.vn
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ/ Chức danh
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Di động

	1. 
	Nguyễn Văn Giờ
	Chi cục trưởng
	077.3601110
	0988.852670

	2. 
	Danh Diện
	Phó Chi cục trưởng
	077.3580151
	0918.529347

	3. 
	Phạm Văn Quý
	Kế toán trưởng
	077.3580152
	0919.459927

	4. 
	Nguyễn Văn Liêm
	Thư ký trung cấp
	077.3829082
	0947.957994

	5. 
	Nguyễn Thị Một
	Văn thư, thủ quỹ
	077.3829082
	0988.295526

	6. 
	Hà Trung Kiên
	Chấp hành viên
	077.3829082
	0918.999937

	7. 
	Lưu Nam Hùng
	Thư ký
	077.3829082
	0918.603226

	8. 
	Đào Thanh Sơn
	Thẩm tra viên
	077.3829082
	0919.972343


Địa chỉ cơ quan: KP.Vĩnh Đông 2, TT.Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
